Trường Tiểu học Bình Dương                                                         Nguyễn Thị Liên

Tuần 12

                     Ngày soạn: 2/11/2012
                     Ngày giảng: Thứ 2 ngày 5 tháng 11 năm 2012
Toán
Tiết 56 :  Nhân một số với một tổng
1. Mục tiêu:  

  - Biết thực hiện phép nhân một số với một tổng, nhân một tổng với một số.

  - Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.

2. Đồ dùng dạy học:
  - Sgk, Vbt.

  - Bảng phụ.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Chữa bài tập 3 Sgk.
- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài (1’)
2. Nội dung (10’)
- Tính và so sánh:

4 
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4 
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 (3 + 5) = 4 x 8 = 32
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 3 + 4 
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 5 = 12 + 20 = 32
Vậy: 4 
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 (3 + 5) = 4 
[image: image8.wmf]´

 3 + 4 
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- Gv chỉ hs biểu thức bên trái dấu bằng là một số nhân với một tổng. Biểu thức bên phải là tổng giữa các tích của số đó với từng số hạng của tổng.

 a 
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 (b + c) = a 
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b + a 
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 c     

- Gv đưa ra ví dụ: Tính bằng 2 cách

5 
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 (4 + 2) = 5  6 = 30

5 
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 4 + 5 
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2 = 20 + 10 = 30

3. Thực hành( 15’)
Bài tập 1:
- Yêu cầu hs áp dụng tính chất vừa học để làm bài.

- Gv theo dõi, h​ướng dẫn.

* L​ưu ý hs: Ch​ưa học nhân với số có 2 chữ số, nên ta cần tách số đó thành phép tính nhân 1 số với 1 tổng
- Gv củng cố bài.
Bài tập 2:

- Yêu cầu HS đọc bài
- Gv yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán.
- Gv theo dõi, h​ướng dẫn hs làm bài.
? Bài cho biết đơn vị đo khối lượng là gì?

? Hỏi đơn vị khối lượng được tính bằng gì?

- Cần chú ý khi đổi
?Bài yêu cầu tính theo mấy cách

- Gv chốt lại lời giải đúng.
Bài tập 3:

- Gọi HS đọc đề bài
- Cho HS lên bảng tóm tắt

- Gv củng cố bài.

C. Củng cố, dặn dò(3’)
-Khi nhân một số với một tổng ta làm như thế nào ?

- Nhận xét giờ học.

- Hs về nhà làm bài 1, 2, 3, 4 Sgk

- Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh

- 2 hs lên bảng làm bài

- Lớp nhận xét

- 2Hs thực hiện tính giá trị của hai biểu thức.

- Hs nêu kết luận: 2 biểu thức bằng nhau
- Hs quan sát và lắng nghe
- Lớp nhận xét.

- Hs thực hiện tính

- Lớp chữa bài

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs tự làm bài và chữa.

- Đổi chéo vở kiểm tra, nhận xét bổ sung.

Đáp án:

235 x (30 + 5) = 235  30 + 235 x 5

= 7050 + 1175 = 8225

5327 x (80 + 7) 

= 5327 x 80 + 5327 x  7

= 426160 +37289  = 45 8122

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- 1HS tóm tắt

- 2Hs nêu 2 cách giải.

                 Tóm tắt:

            Vịt: 860 con

            gà: 540 con

            1 con: 80 g thức ăn

            Trại:  ... kg ?

- Cho là gam

- Tính ki-lô-gam

- Yêu cầu tính bằng 2 cách

- 2 hs lên làm theo hai cách

Bài giải:

C1: 

Trại đó phải chuẩn bị thức ăn cho gà là:
             80 
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 540 = 43200(g)

Cần chuẩn bị số thức ăn cho vịt là:

             80 
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 860 = 68800 (g)

Chuẩn bị số thức ăn cho cả gà và vịt là:

            43200 + 68800 = 112000 (g)

            Đổi 112 000 g = 112 kg

                                Đáp số: 112 kg

C2:

Trại cần chuẩn bị số thức ăn là:

         80 
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 (860 + 540) = 112000(g)

           Đổi 112 000 g = 112 kg

                                  Đáp số: 112 kg

- 1 hs đọc yêu cầu bài tập

- Hs tóm tắt bài toán
                     Tóm tắt:

           Khu đất hình chữ nhật

           chiều dài: 248 m

      chiều rộng: 
[image: image19.wmf]4

1

chiều dài

           Chu vi: ... m ?

- Hs tự làm bài và chữa.

Bài giải:

        Chiều rộng khu đất là:

248 x 4= 62 (m)

        Chu vi khu đất là:

          (248 + 62) x 2 = 620 (m)

                               Đáp số: 620 m

- 2 học sinh trả lời.


--------------------------------------------
Tập đọc

          Tiết 23:  “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái B​ưởi
1. Mục tiêu:
- Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi

- Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn

 - Hiểu đ​ược ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Bạch Thái B​ưởi, từ một cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành một nhà kinh doanh nổi tiếng
* GD QTE: Ca ngợi Bạch Thái Bưởi, từ một cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành một nhà kinh doanh nổi tiếng. 
2.GD kĩ năng sống 
- Xác định giá trị

- Tự nhận thức bản thân

- Đặt mục tiêu
3. Đồ dùng dạy học:

  - Bảng phụ, tranh
4. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A.Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc thuộc bài: Có chí thì nên

+ Các câu tục ngữ khuyên ta điều gì ?

- Gv nhận xét, ghi điểm

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: (1’)
2. H​​​ướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài (28’)
a. Luyện đọc:

- 1 HS đọc bài

- Gv chia bài làm 4 đoạn:

Đoạn 1: Bưởi mồ côi cha…cho ăn học

Đoạn 2: Năm 21 tuổi…không nản chí

Đoạn 3: Bạch Thái Bưởi…Trưng Nhị
Đoạn 4: Còn lại

-GV nêu giọng đọc: Toàn bài đọc chậm rãi, nhấn giọng ở những từ ngữ: mồ côi, trắng tay, đủ mọi nghề…
-Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm bàn
- GV đọc mẫu

-Gọi 1HS đọc toàn bài
b. Tìm hiểu bài:

- Đọc thầm đoạn 1,2
? Bạch Thái B​ưởi xuất thân nh​ư thế nào ?

?Tr​ước khi chạy tàu thuỷ, Bạch Thái B​ưởi làm công việc gì ?

?Chi tiết nào cho thấy ông rất có ý chí ?

Ý chính đoạn 1,2?
- Yêu cầu hs đọc đoạn 3,4 và trao đổi cặp.

? Bạch Thái B​ưởi mở công ti vào thời điểm nào ?

- Bạch Thái B​ưởi làm gì để cạnh tranh với chủ tàu ng​ười n​ước ngoài ?

- Thành công của Bạch Thái Bư​ởi như​ thế nào ?

- Theo em, nhờ đâu mà Bạch Thái B​ưởi thành công ?

Ý chính đoạn 3,4?
Nêu nội dung bài học? 

GV NX KL thêm:Câu chuện con ca ngợi Bạch Thái Bưởi, từ một cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành một nhà kinh doanh nổi tiếng. 
c. Đọc diễn cảm:
- Yêu cầu các em đọc nối tiếp đoạn.

- Yêu cầu hs nhận xét, nêu cách đọc từng đoạn.

- Gv đ​​​​​ưa bảng phụ và gọi HS đọc
“B​ởi mồ côi cha từ nhỏ ... không nản chí”.

- GV đọc mẫu và yêu cầu HS lắng nghe để tìm câu ngắt-nghỉ-nhấn giọng: 
- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm bàn

- Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp

- GV nhận xét, tuyên d​​​​​ương hs.

C. Củng cố, dặn dò (2’)
?Em học đ​ược điều gì ở Bạch Thái B​ưởi ?

- GV NX giảng gải thêm KNS
- Nhận xét tiết học.


	Hoạt động của học sinh

- 2HS đọc và nêu
- Học sinh quan sát tranh chủ điểm.

- 1 HS đọc

- Hs chú ý lắng nghe.

- 3hs đọc nối tiếp đoạn lần 1
+ Luyện đọc từ khó: quẩy, nản chí, diễn thuyết
- HS đọc lần 2
+ Giải nghĩa: 
- Luyện đọc nhóm bàn
- Lắng nghe
- 1 hs đọc cả bài.

- Hs đọc thầm 

+ mồ côi từ nhỏ ...

+ Thư​ kí, buôn gỗ, ngô, mở hiệu ...

- Có lúc trắng tay nh​ưng ông không nản.

Đoạn 1,2: Bạch Thái B​ưởi có chí lớn

- Mở công ti vào lúc những con tàu ng​ười Hoa độc chiếm đ​ường sông miền Bắc.

- Cho ng​ười đến bến tàu diễn thuyết, trên tàu dán chữ : 

         “ Ng​ười ta đi tàu ta”

- Khách đi tàu ngày một đông, nhiều chủ tàu bán tàu lại cho ông ...

+ Khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Đoạn 3,4: Sự thành công của Bạch Thái B​ưởi

Ca ngợi Bạch Thái B​ưởi giàu nghị lực, có ý chí v​ươn lên trở thành ông vua tàu thuỷ.

 -2HS nêu lại
- 4 hs đọc nối tiếp bài

- Lớp nhận xét, nêu cách đọc từng đoạn.

-1HS đọc
- Lắng nghe

+ 2HS nêu

- Hs luyện đọc theo nhóm bàn.

- 2 hs thi đọc

+ HS nhận xét
- Lắng nghe
- 2 hs phát biểu

- Lắng nghe
 


=====================================
Chính tả
Tiết 12 : Người chiến sĩ giàu nghị lực

1. Mục tiêu:

   - Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn: “Người chiến sĩ giàu nghị lực”.

   - Luyện viết đúng các âm vần dễ lẫn: tr /ch, ươn /ương.

2. Đồ dùng dạy học:

   - Sgk.

   - Bảng phụ.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu học sinh viết: nổi lên, nóng nảy, non nớt, lóng lánh.

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. H​​​ướng dẫn nghe - viết:

- Gv đọc bài chính tả hs cần viết.

- Yêu cầu hs đọc thầm , trả lời câu hỏi:

? Đoạn văn kể về ai ?

? Bức chân dung Bác Hồ được anh chiến sĩ vẽ bằng gì ?

? Đoạn văn cho thấy Lê Duy Ứng là người như thế nào ?

- Gv lưu ý hs về cách trình bày.

- Yêu cầu hs lên viết từ khó:

xúc động, triển lãm, trân trọng.

- Gv đọc cho hs viết bài.

- Gv nhận xét chung
3. Hư​​​ớng dẫn làm bài tập.
Bài tập 2a
- Yêu cầu hs đọc thầm bài trong vở bài tập.

- Gv theo dõi nhắc nhở hs làm bài.

- Yêu cầu hs đọc lại bài làm một lượt.

? Ngu Công là người như thế nào, em học tập được ở ông điều gì ?

- Gv nhận xét, chốt lời giải đúng.
C. Củng cố, dặn dò.

 - Tổ chức cho hs thi đua giữa 2 dãy viết các từ sau: trong trẻo, chon von, trông ngóng, tràn trề, chông gai.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại truyện. 

- Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh

- 2 hs lên bảng viết.

- Lớp nhận xét,  bổ sung.

- Hs chú ý lắng nghe.

- HS trả lời:
+ Hoạ sĩ Lê Duy ứng.

+ Ông vẽ bức chân dung Bác bằng máu.

+ Ông là một con người giàu nghị lực và quyết tâm cao.

- 2, 3 hs lên viết bảng.

+ Lớp nhận xét.

- Hs viết bài vào chính tả.

+Hs đổi chéo bài kiểm tra với bạn.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs làm bài cá nhân.

- 1 hs làm vào phiếu học tập.

- Lớp chữa bài.

Đáp án:

Trung Quốc, chín mươi tuổi, trái núi 

chắn ngang, chê cười, chết, cháu chắt, truyền nhau, chẳng thể, trời, trái núi.

- 2 hs đọc lại cả bài.

- Là người có quyết tâm cao, kiên trì, không quản ngại khó khăn.

- Hs chú ý lắng nghe.
- Đại diện của 2 dãy lên bảng viết bài


-------------------------------------------------
Lịch sử

Tiết 12: Chùa thời Lý
1. Mục tiêu:   
- Biết được những biểu hiện về sự phát triển của đạo Phật thời Lý

+ Nhà vua nhà Lý theo đạo Phật

+ Thời Lý, chùa được xây dựng ở nhiều nơi

+ Nhiều nhà sư được giữ cương vị quan trọng trong triều đình
2. Đồ dùng dạy học:

   -Tranh: Chùa một cột, tượng phật A-di-đà,…
3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên
A. Kiểm tra bài cũ:

- Tại sao Lý Thái Tổ quyết định dời đô ra Thăng Long ?

- Nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài
2. Nội dung:

Hoạt động 1:

- Yêu cầu hs đọc từ “Đạo phật ... rất thịnh đạt”:

? Đạo phật du nhập vào nước ta từ bao giờ và có giáo lý như thế nào ?

- Vì sao nhân dân ta lại tiếp thu đạo phật ?

* Gv chốt lại: Đạo phật có nguồn gốc từ ấn Độ du nhập từ thời phong kiến phương Bắc đô hộ vì giáo lý của đạo phật phù hợp với lối sống và cách nghĩ của dân ta

Hoạt động 2:

Sự phát triển của đạo phật

- Gv yêu cầu hs theo dõi Sgk, thảo luận:

- Những sự việc nào cho thấy ở thời Lý đạo phật rất thịnh đạt ?

* Gv chốt : ở thời Lý, đạo phật rất phát triển được xem là quốc giáo (tôn giáo quốc gia).
Hoạt động 3:

Tìm hiểu một số chùa thời Lý
? Chùa gắn với sinh hoạt văn hoá của 
nhân dân ta như thế nào ?

- Gv treo ảnh chùa Một Cột và giảng: Chùa Một Cột ở quận Ba Đình được xây dựng năm 1049 dưới thời vủa Lý Thái Tông, kiến trúc độc đáo như một bông hoa sen mọc lên từ giữa hồ. Chùa dựng trên một tượng đá cao, giữa hồ Linh Chiểu ...

- Yêu cầu hs quan sát và mô tả chùa keo (Thái Bình, phật A  - di - đà).

C. Củng cố, dặn dò:

- Chùa ở thơi Lý được xây dựng như thế nào ?

-  Nhận xét giờ học.
	Hoạt động của học sinh

- Hs trả lời.

- Lớp nhận xét.

- 1 hs đọc to trước lớp.

- Có nguồn gốc từ ấn Độ...

- Vì giáo lý của đạo phật phù hợp với lối sống và cách nghĩ của dân ta...

- Lắng nghe
- HS thảo luận nhóm bàn
- Đạo phật đựơc truyền bá trong cả nước.

+ Chùa mọc ở khắp nơi.

- Lắng nghe
- Chùa là nơi tu hành của các sư, là nơi tế lễ, là trung tâm văn hoá của làng xã...

- Hs quan sát, chú ý lắng nghe.

- 2,3Hs mô tả lại.

- Quy mô lớn, nhiều.

- Kiến trúc độc đáo.


....................................................................
Buổi chiều:
Đạo đức:

Tiết 12:  Hiếu thảo với ông bà cha mẹ (tiết 1)
1. Mục tiêu:  

- Biết được: Con cháu phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà, cha mẹ đã sinh thành, nuôi dạy mình

- Hiểu được con cháu có bổn phận hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà, cha mẹ đã sinh thành, nuôi dạy mình.
* GD QTE: Quyền được có gia đình, quyền được gia đình quan tâm chăm sóc.
2. Giáo dục kĩ năng sống

- Kĩ năng xác định giá trị tình cảm của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu

- Kĩ năng lắng nghe lời dạy bảo của ông bà, cha mẹ

- Kĩ năng thể hiện tình cảm yêu thương của mình với ông bà, cha mẹ

3. Đồ dùng dạy học:

  - Bảng phụ
4 Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A.  Kiểm tra bài cũ(4’)
? Đọc thời gian biểu của em ở nhà?

- GV nhận xét. Ghi điểm
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài(1’)
2. Nội dung(20’)
Hoạt động 1:

Tìm hiểu truyện kể

- Gv kể chuyện: Phần thưởng

Gv chia nhóm yêu cầu hs thảo luận:

? Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Hưng trong câu chuyện ?

? Theo em, bà bạn Hưng sẽ cảm thấy thế nào trước việc làm của Hưng ?

- Chúng ta phải đối xử với ông bà cha mẹ thế nào ? Vì sao ?

* Ghi nhớ: Sgk

Hoạt động 2:
Thế nào là hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
- GV treo bảng phụ ghi 5 tình huống

+ Yêu cầu HS đọc các tình huống đã cho
- Gv chia lớp thành 4 nhóm

- Yêu cầu hs đặt thẻ màu lên bàn: Màu đỏ: Sai – Màu xanh: Đúng
- Gv đọc từng tình huống, yêu cầu hs chú ý lắng nghe và bày tỏ thái độ bằng thẻ màu.

- GV yêu cầu HS giải thích các ý kiến 

? Theo em, việc làm thế nào là thể hiện hiếu thảo với ông bà, cha mẹ ?

Hoạt động 3:

Liên hệ (Bài tập 2)

- Yêu cầu hs làm việc  cặp đôi: Kể những việc đã làm thể hiện hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

? Khi ông bà, cha mẹ ốm, ta phải làm gì ?

? Khi ông bà, cha mẹ đi xa ta phải làm gì ?

- Gv nhận xét chung
C.  Củng cố, dặn dò.

- Em hãy kể một số việc thường làm thể hiện sự hiếu thảo với ông bà, cha mẹ ?

- Gv nhận xét KL :ai trong mỗi chúng ta cũng có quyền được có gia đình, quyền được gia đình quan tâm chăm sóc.
- NX tiết học.

- Sưu tầm những truyện thơ, bài hát nói về lòng hiếu thảo.
	Hoạt động của học sinh

- 2HS đọc
- Hs chú ý lắng nghe.

- Làm việc theo nhóm bàn.

- Bạn Hưng rất yêu bà, biết quan tâm, chăm sóc bà.

- Bà Hưng rất vui.

- Với ông bà, cha mẹ chúng ta phải kính trọng, quan tâm, chăm sóc, hiếu thảo. Vì ông bà cha mẹ là người sinh ra, nuôi nấng và yêu thương chúng ta

-2,3HS đọc

- Quan sát

+ 2 học sinh đọc.

- Lớp chia 4 nhóm

- HS thực hiện
- Hs thể hiện thái độ bằng giơ thẻ màu.

- Quan tâm, chăm sóc thể hiện những việc làm vừa sức.

- Đại diện các nhóm giải thích
- Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ là quan tâm tới ông bà, cha mẹ, chăm sóc lúc ông bà bị mệt, ốm. Làm giúp ông bà cha mẹ nhưng cong việc phù hợp
- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs làm việc theo cặp.

+ Các cặp báo cáo.

+Lớp nhận xét.

-Hs nối tiếp kể việc làm thực của mình.

+ Chăm sóc, lấy thuốc, lấy nước cho ông bà uống,…không la hét…
+ Quạt mát, lấy nước, đón đồ,…
- Lắng nghe
- 2 học sinh trả lời.
- Lắng nghe



---------------------------------------------------------------- 
Địa lí
Tiết 12:   Đồng bằng Bắc Bộ
1. Mục tiêu: 

  - Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ

+ ĐBBB do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp. Đây là đồng bằng lớn thứ 2 của cả nước 

+ Có dạng hình tam giác: đỉnh Việt trì, cạnh đáy là đường bờ biển

+ Có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi, có hệ thống đê ngăn lũ
- Nhận biết được vị trí  của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ( lược đồ ) Tự 

Nhiên VN

- Chỉ một số sông chính trên bản đồ( lược đồ): SHồng,SThái Bình
- Có ý thức tôn trọng, bảo vệ các thành quả lao động của con ng​ười.
*GD BVMT:

-Sự thích nghi và cải tạo môi trường của con người ở miền đồng bằng

 +Đắp đê ven sông, sử dụng nước để tưới tiêu

 +Trồng rau xứ lạnh vào mùa đông ở ĐBBB

 +Cải tạo đất chua mặn ở ĐBBB

 +Thường làm nhà dọc theo các sông ngòi, kênh rạch

 +Trồng phi lao để ngăn gió

 +Trồng lúa, trồng trái cây

 +Đánh bắt nuôi trồng thủy sản

-Một số đặt điểm chính của môi trường và TNTN và khai thác TNTN ở đồng bằng (đất phù sa màu mỡ ở ĐBBB và ĐBNB; môi trường tự nhiên của ĐBDHMT: nắng nóng, bão lụt gây ra nhiều khó khăn với đời sống và HĐSX)
* GD SD NLTK&HQ: §ång b»ng B¾c Bé cã hÖ thèng s«ng ngßi dµy ®Æc, ®©y lµ nguån phï sa t¹o ra ®ång b»ng ch©u thæ, ®ång thêi lµ nguån n­íc t­íi vµ nguån n¨ng l­îng qu¸ gi¸.

2. Đồ dùng dạy học:
  - L​ược đồ đồng bằng Bắc Bộ.

  - Bản đồ địa lí tự nhiên VN.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu đặc điểm vùng trung du Bắc Bộ, chỉ vị trí vùng trung du Bắc Bộ trên l​ược đồ ?

Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 
2. Nội dung:

Hoạt động 1:

Đồng bằng lớn nhất miền Bắc.

- Gv chỉ vị trí đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ địa lí tự nhiên VN.

- Gv giới thiệu: Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh là Việt Trì, cạnh đáy là đ​ường bờ biển.

Hoạt động 2:
- Yêu cầu hs quan sát ảnh, đọc Sgk

+ Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa của sông nào bồi đắp nên ?

+ Đồng bằng Bắc Bộ lớn thứ mấy so với các đồng bằng trong cả n​ước ?

+ Địa hình của đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì ?

- Yêu cầu hs trình bày trên lược đồ

- Nhận xét, đánh giá

Hoạt động 3:

Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ:

-  Yêu cầu hs quan sát Sgk

- Kể tên các con sông ở đồng bằng Bắc Bộ ?

- Tại sao sông có tên là sông Hồng ?

- Gv chỉ bản đồ và giới thiệu đôi nét về sông Hồng, sông Thái Bình 

- Mùa m​ưa ở đồng bằng Bắc Bộ trùng với mùa nào trong năm ?

- Vào mùa m​ưa, n​ước sông ở đây nh​ư thế nào ?

- Ng​ười dân đã làm gì để hạn chế lũ ?

GV NX KL:Sự thích nghi và cải tạo môi trường của con người ở miền đồng bằng

 +Đắp đê ven sông, sử dụng nước để tưới tiêu

 +Trồng rau xứ lạnh vào mùa đông ở ĐBBB

 +Cải tạo đất chua mặn ở ĐBBB

 +Thường làm nhà dọc theo các sông ngòi, kênh rạch

 +Trồng phi lao để ngăn gió

 +Trồng lúa, trồng trái cây

 +Đánh bắt nuôi trồng thủy sản

Hoạt động 4:

- Gv yêu cầu qsát h 2, 3 trong Sgk

- Hệ thống đê ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì ?

- Ng​ười dân còn làm gì để sử dụng n​ước các sông cho sản xuất ?

* Gv nói thêm về tác dụng của con đê ngăn lũ.

* Ghi nhớ: Sgk 

C. Củng cố, dặn dò.
- Nêu đặc điểm về địa hình, sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ ?
- GV NX KL:-Một số đặt điểm chính của môi trường và TNTN và khai thác TNTN ở đồng bằng (đất phù sa màu mỡ ở ĐBBB và ĐBNB; môi trường tự nhiên của ĐBDHMT: nắng nóng, bão lụt gây ra nhiều khó khăn với đời sống và HĐSX)
 - Gv nhận xét giờ học
	Hoạt động của học sinh

- 2 hs lên bảng trình bày.

- Lớp nhận xét.

- Quan sát và lắng nghe

- Hs quan sát tranh ảnh, Sgk trả lời.

- Sông Hồng, sông Thái Bình.

- Lớn thứ 2 so với các đồng bằng trong cả n​ước.

- Thấp, bằng phẳng, sông chảy ở đồng bằng Bắc Bộ th​ường uốn l​ượn quanh co.

- 2,3Hs chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên l​ược đồ, đặc điểm địa hình đồng bằng Bắc Bộ.

- 2,3Hs quan sát và chỉ l​ược đồ.

- sông Cầu, s. Đuống, s.Đáy, s.Thái Bình, s. Hồng
- Sông có nhiều phù sa (cát bùn) nên nước sông quanh năm có màu đỏ.

- Lắng nghe
- Mùa hè.

- N​ớc dâng cao gây lũ lụt.

- Đắp đê dọc theo hai bờ sông.

- Hs quan sát.

- Tổng chiều dài 1700 km, cao, to, vững.

- Xây dựng kênh mư​ơng để t​ưới tiêu.

- Lắng nghe
- 2 hs đọc

- 2 hs trả lời.


                   .............................................................................................

                   Ngày soạn: 3/11/2012
                   Ngày giảng: Thứ 3 ngày 6 tháng 11 năm 2012
Toán

Tiết 57:  Nhân một số với một hiệu
1. Mục tiêu:  

 - Biết thực hiện phép nhân một số với một hiệu hoặc một hiệu với một số.

 - Biết giải bài toán và tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân 1 số với 1 hiệu, nhân một hiệu với một số.
 - Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.

2. Đồ dùng dạy học:
  - Sgk, Vbt.

  - Bảng phụ

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Chữa bài tập 4. Sgk

?Viết và phát biểu tính chất nhân một số với một tổng ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài
2. Nhân một số với một hiệu:

- Yêu cầu hs tính và so sánh giá trị hai biểu thức:

3 
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(7 - 5) và 3 
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7 - 3 
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- Yêu cầu hs rút ra nhận xét.

Gv giới thiệu với hs: Giá trị biểu thức bên trái dấu bằng là nhân một số với một hiệu, biểu thức bên phải dấu bằng là hiệu giữa các tích của số đó với số trừ và số bị trừ.

Viết d​ưới dạng biểu thức:

 a 
[image: image23.wmf]´

(b - c) = a 
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 b - a 
[image: image25.wmf]´

c    
3. Thực hành:

Bài tập 1: Tính
- Yêu cầu hs áp dụng tính chất một số nhân với một hiệu để làm bài.

- Gv theo dõi, h​ướng dẫn hs làm bài.

- Gv chốt kết quả đúng.
Bài tập 2:

- Bài tập yêu cầu ta phải làm gì ?

- Yêu cầu 2 hs lên làm bài, hs d​ưới lớp làm vở bài tập.

- Yêu cầu hs lên giải theo 2 cách.

- GV nhận xét và chốt lời giải đúng
Bài tập 3:

- Yêu cầu 1 hs lên tóm tắt bài, nêu cách giải.

- Gv nhận xét, củng cố bài

C. Củng cố, dặn dò:

- Nêu tính chất nhân một số với một hiệu ?

- Hs về nhà làm bài 1, 2, 3, 4. Sgk

- Chuẩn bị bài sau.


	 Hoạt động của học sinh

- 2 hs chữa bài.

- Lớp nhận xét.

- Lắng nghe
- 1 hs đọc yêu cầu 

- Hs tự tính giá trị 2 biểu thức.

3 
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 (7 - 5) = 3 
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2 = 6
 3 
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7 - 3 
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 5 = 21 - 15 = 6

- Ta có:      3 
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- Hs nghe

- Hs đọc kết luận Sgk.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs tự làm và chữa.

Đáp án:

a, 645 
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(30 - 6) = 645 
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30 - 645 
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                          = 19350 - 3870 

                          = 15480

 278 x (50-9) = 278 x 50 – 278 x 9

                      = 13900 – 2502

                      = 11398

b, 137 
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13 - 137 
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 3 = 137 
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(13 - 3)

                                   = 137 
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                                   = 1370

538 
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2 = 538 
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 (12 - 2)

                              = 538 
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 10 = 5380

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- 1 hs tóm tắt bài toán.

Tóm tắt:

       Khối 4: 340 học sinh

       Khối 3: 280 học sinh

       1 học sinh: 4 quyển

?Khối 4 mua nhiều hơn khối 3 ... quyển
- Hs nêu cách giải bài toán

- Hs làm theo 2 cách.

                 Bài giải:

C1:   Khối 4 mua số vở là:

4 
[image: image44.wmf]´

340 = 1360 (quyển)

   Khối 3 mua số vở là:

4 
[image: image45.wmf]´

280 = 1120 (quyển)

   Khối 4 mua nhiều hơn khối 3 là:

    1360 - 1120 = 240 (quyển)

C2:

Khối 4 mua nhiều hơn khối 3 số vở là

        4 
[image: image46.wmf]´

(340 - 280) = 240 (quyển)

                         Đáp số: 240 quyển

.

- 1HS lên bảng tóm tắt

                 Tóm tắt:  

            Ô tô: 50 bao

            Xe lửa: 480 bao

            1 bao: 50 kg

   ?Xe lửa chở nhiều hơn ô tô ... kg ?

Bài giải:
C1: Ô tô chở số gạo là:

       50 
[image: image47.wmf]´

 50 = 2500 (kg)

 Xe lửa chở số gạo là:

       50 
[image: image48.wmf]´

480 = 24000 (kg)

     Xe lửa chở nhiều hơn ôtô số gạo là

24000 - 2500 = 21500 (kg)

      Đổi 21500 kg = 215 tạ

C2:

Xe lửa chở nhiều hơn ôtô số kg gạo là

  50 
[image: image49.wmf]´

(480 - 50) = 21500 (kg)

Đổi 21500 kg = 215 tạ

                           Đáp số: 215 tạ

- 2 học sinh trả lời.


----------------------------------------------------
Luyện từ và câu

Tiết 23:  Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực

1. Mục tiêu: Giúp học sinh:

 - Biết thêm 1 số từ ngữ, kể cả các tục ngữ, từ Hán Việt nói về ý chí, nghị lực của con người

- Bước đầu biết xếp các từ Hán Việt theo 2 nhóm nghĩa (BT 1)

- Hiểu nghĩa từ nghị lực (BT 2)

- Điền đúng 1 số từ ( nói về ý chí, nghị lực) vào chỗ trống trong đoạn văn ( BT 3)

- Hiểu ý nghĩa chung của 1 số câu tục ngữ theo chủ điểm đã học (BT 4 )

2. Đồ dùng dạy học:

  - Bảng phụ, Vbt.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: 

- Tính từ là gì ? Lấy ví dụ ?

- Chữa bài tập 3. Vbt

           Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Trong bài học ngày hôm nay các em sẽ đ​ợc củng cố kiến thức về từ ngữ thuộc chủ điểm: Có chí thì nên.

2. H​​ướng dẫn làm bài:

Bài tập 1:

- Yêu cầu học sinh trao đổi tìm các từ nói lên ý chí, nghị lực của con ng​ười. Những từ nêu lên thử thách đối với ý chí, nghị lực của con ng​ười.

- Gv quan sát học sinh làm bài.

- Gv nhận xét, kết luận. 

Bài tập 2:

- Yêu cầu hs làm việc cá nhân, tự đặt câu với các từ ở bài tập 1.

- Gv nhận xét, sửa sai cho học sinh.
Bài tập 3:

- Yêu cầu học sinh đọc kĩ đề bài.

* Gv h​ướng dẫn: Các em viết đoạn văn theo đúng yêu cầu nói về ng​ười có ý chí. Có thể kể về một ng​ười mà em biết nhờ đọc sách, báo. Có thể mở đầu hoặc kết thúc là một câu thành ngữ.

- Gv nhận xét, đánh giá.

C. Củng cố, dặn dò:

- Đọc các câu tục ngữ nói về ý chí, nghị lực của con ng​ười ?

- Gv nhận xét giờ học.
	Hoạt động của học sinh

- 2 hs phát biểu, 1 hs lên làm bài.

- Lớp nhận xét.

- Hs chú ý lắng nghe.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs trao đổi nhóm làm vào bảng phụ.

- Đại diện các nhóm báo cáo.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Đáp án:

a, Quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên trì, vững tâm, kiên quyết...

b, Khó khăn, gian khổ, gian nan, thử thách, chông gai, ...

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự đặt câu.

- Hs nối tiếp đọc câu mà mình đặt.

- Lớp nhận xét.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Lắng nghe
- Hs tự viết bài vào vở.

- Hs đọc đoạn văn đã viết tr​ước lớp.

- Lớp nhận xét.

- Lớp bình chọn bạn viết hay nhất.

- 1, 2 học sinh đọc bài.

- Lớp nhận xét.


-----------------------------------------------------
                   Ngày soạn: 4/11/2012
                   Ngày giảng: Thứ 4 ngày 7  tháng 11 năm 2012
Toán

                          Tiết 58 :  Luyện tập
1. Mục tiêu:  Giúp học sinh:

   - Vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân và cách nhân một số với một tổng (một hiệu) trong thực hành tính toán, tính nhanh.
2. Đồ dùng dạy học:
   - Sgk, Vbt.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Chữa bài tập 3. Sgk

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài
2. Luyện tập:

Bài tập 1:

- Yêu cầu hs tính bằng hai cách, vận dụng các tính chất của phép nhân.

- Gv theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.

?Em đã vận dụng tính chất nào của phép nhân để làm bài ?

Bài tập 2:
- Yêu cầu hs tóm tắt bài.

- Gv yêu cầu 1 hs làm vào bảng phụ.

+Khuyến khích hs khá, giỏi giải gộp.

Bài tập 3:

- Yêu cầu hs đọc kĩ yêu cầu bài.

* L​ưu ý hs: cột mốc ghi mặt nhìn xuôi là khoảng cách sẽ đến, nhìn ng​ược là khoảng cách đã qua.

- Gv nhận xét, chốt lại kết quả đúng

C. Củng cố, dặn dò:

- Phép nhân có những tính chất nào ?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà làm bài tập 1, 2. Sgk

- Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng làm bài.

- Lớp nhận xét.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài. 2 hs chữa bài.

- Lớp nhận xét.

Đáp án:

a, 896 
[image: image50.wmf]´

 23 = 896 
[image: image51.wmf]´

 (20 + 3)

                   = 896 
[image: image52.wmf]´

 20 + 896 
[image: image53.wmf]´
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                   = 17920 + 2688 = 20608

896
[image: image54.wmf]´

 23 = 896 
[image: image55.wmf]´

(30 - 7)

               = 896  
[image: image56.wmf]´

30 - 896 
[image: image57.wmf]´
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               = 26880 - 6272 = 20608

b, 547 
[image: image58.wmf]´

 38 = 547 
[image: image59.wmf]´

 (30 + 8)

                   = 547 
[image: image60.wmf]´

 30 + 547  
[image: image61.wmf]´
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                   = 16410 + 4376 = 20786

547
[image: image62.wmf]´

38 = 547 
[image: image63.wmf]´

 (40 - 2)

             = 547 
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 40 - 547 
[image: image65.wmf]´

 2

             = 21880 - 1094 = 20786

- Nhân 1 số với 1 hiệu, 1 tổng

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- 1 hs tóm tắt bài toán.
Tóm tắt:    Có: 10 lô ghế

            1 lô: 5 hàng

            1 hàng: 20 ghế

            Có ... ghế ?

- Hs nêu cách giải khác nhau của bài.

- 1HS làm trên bảng

Bài giải:

C 1:  Nhà hát có số hàng ghế là:

        5 
[image: image66.wmf]´

10 = 50 (hàng)

Nhà hát có số ghế là:

       20 
[image: image67.wmf]´

 50 = 1 000 (ghế) 

C 2: Nhà hát có số ghế là:

       20 
[image: image68.wmf]´

 (5 
[image: image69.wmf]´

 10) = 1 000 (ghế)

                       Đáp số: 1 000 ghế

- Hs đổi chéo bài kiểm tra, chữa bài.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs suy nghĩ tự làm bài.

- Hs chữa bài.

- Lớp nhận xét, thống nhất kết quả.

Bài giải:

Quãng đ​ường từ Hà Nội đến Tp Hồ Chí Minh dài là:

     1000 + 724 = 1724 (km)

                   Đáp số: 1724 km

- 2 hs phát biểu.


Kể chuyện

Tiết 12: Ôn tập câu chuyện “Bàn chân kì diệu”
1. Mục tiêu:
   - HS kể lại được câu chuyện “Bàn chân kì diệu”
   - Hiểu câu chuyện và nêu dược nội dung chính của câu chuyện.
   - Rèn kĩ năng nghe: Hs nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
* GD QTE&G: Quyền tự do phát biểu và tiếp nhận thông tin.

* GD TT HCM: Bác Hồ là gương sáng về ý chí và nghị lực, vượt qua mọi khó khăn để đạt mục đích.
2. Đồ dùng dạy học:

 - Sgk, bảng phụ
3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

 - Kể lại câu chuyện: Bàn chân kì diệu và nêu ý nghĩa câu chuyện ?

Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Trong bài học hôm nay, các em sẽ kể lại câu chuyện “Bàn chân kì diệu”
2. H​ướng dẫn học sinh kể chuyện:
- GV kể mẫu lại câu chuyện.

+ Nhắc HS  kể những chi tiết làm nổi rõ ý chí, nghị lực của nhân vật.
Gv có thể gơi ý hS kể thêm những câu chuyện về nghị lực của Bác trong thời gian đi tìm đường cứu nước.
b, Kể chuyện theo nhóm:

- Gv tổ chức cho hs kể chuyện theo cặp.

- Gv theo dõi, nhắc hs trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.

c, Kể chuyện tr​ước lớp:

- Gv tổ chức cho hs thi kể chuyện tr​ước lớp, trao đổi thảo luận về ý nghĩa truyện.

- Gv khuyến khích hs nhận xét theo các tiêu chí đư​a ra.

- Gv nhận xét đánh giá, bổ sung cho hs 

C. Củng cố, dặn dò.
- Các nhân vật trong các câu chuyện em vừa kể có điểm gì chung ?

- Gv nhận xét  KL : các em có quyền tự do phát biểu và tiếp nhận thông tin

- NX .giờ học, tuyên d​​​​ương những học sinh kể chuyện tốt.

- Về nhà kể lại chuyện cho ng​​​​ười thân nghe.
	       Hoạt động của học sinh

- 2 hs nối tiếp kể chuyện.

- Lớp nhận xét.

- Hs lắng nghe.

- 4 hs đọc nối tiếp.

- 3, 5 hs nối về câu chuyện mình định kể.

- Hs đọc thầm.

- Lắng nghe
- Hs kể chuyện theo cặp.

- Trao đổi góp ý giúp bạn kể chuyện tốt trong nhóm.

- Đại diện 3, 4 hs kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Lớp nhận xét, trao đổi.

- Bình chọn bạn kể chuyện hay và hấp dẫn.

- Đều là những ng​ười giàu ý chí, nghị lực v​ươn lên trong cuộc sống.


....................................................................
Tập đọc

                               Tiết 24 :  Vẽ trứng

1. Mục tiêu:

  - Đọc đúng tên riêng nước ngoài ( Lê - ô - nác-đô đa Vin – xi, Vê-rô-ki-ô) – Bước đầu đọc diễn cảm lời thầy giáo nhẹ nhàng, khuyên bảo ân cần.

  - Hiểu các từ ngữ trong bài và ý nghĩa câu chuyện: Nhờ khổ công rèn luyện Lê- ô - nác - đô đa Vin - xi trở thành danh hoạ thiên tài
* QTE: Nhờ khổ công rèn luyện, Lê- ô – nác – đô đa Vin – xi đã trở thành một hoạ sĩ thiên tài.
2. Đồ dùng dạy học:

  - Bảng phụ.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs đọc bài: Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bư​ởi và trả lời câu hỏi:

+ Nhờ đâu Bạch Thái B​ưởi thành công ?

- Gv nhận xét, ghi điểm

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài 
2. H​​​​ướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a. Luyện đọc:

- Gọi HS đọc toàn bài

- Gv chia bài thành 2 đoạn:

+ Đoạn 1: Ngay từ nhỏ…vẽ được như ý

+ Đoạn 2: Còn lại

- Gv yêu cầu hs đọc nối tiếp đoạn của bài.

+ Gv kết hợp sửa lỗi phát âm: Lê- ô - nác - đô đa Vin – xi, Vê-rô-ki-ô,..
- Gv đọc diễn cảm cả bài và chú ý cho HS giọng đọc: Toàn bài đọc với giọng từ tốn, nhẹ nhàng.
- Gọi HS đọc bài
b. Tìm hiểu bài:

- Đọc nhanh đoạn 1 và trả lời câu hỏi:
? Sở thích của Lê - ô - nác - đô đa Vin - xi là gì ?

? Vì sao trong những ngày đầu học vẽ Lê 

ô - nác - đô đa Vin - xi thấy chán ?

? Ý chính của đoạn 1?
- Gọi HS đọc đoạn 2:

?Thầy Vê - rô - ki - ô cho  học trò vẽ trứng để làm gì ?

? Lê - ô - nác - đô đa Vin - xi đã thành đạt nh​ư thế nào ?

- Theo em nguyên nhân nào khiến Lê - ô - nác - đô đa Vin - xi trở thành ng​ười nối tiếng ?

- Nguyên nhân nào  là quan trọng nhất ?

?Ý chính đoạn 2?
? Nội dung toàn bài?

c. Đọc diễn cảm:

- Gọi 2HS đọc toàn bài

- Nêu cách đọc toàn bài ?

- Yêu cầu học sinh nối tiếp học bài.

- Gv đ​ưa bảng phụ đọc diễn cảm đoạn 2.

- GV đọc mẫu
- Gọi HS đọc
- Yêu cầu HS luyện đọc

- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm

- Gv nhận xét, tuyên d​​ương học sinh.

C. Củng cố, dặn dò:

?Qua câu chuyện giúp em hiểu ra điều gì ?

 - Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài.
	Hoạt động của học sinh

- 2 hs đọc bài, trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- 1HS đọc
- Lắng nghe

- 2 hs nối tiếp đọc bài.( Lần 1)
-3, 4 HS đọc sửa lỗi
- Hs đọc nối tiếp lần 2

-  Hs đọc chú giải

- Học sinh luyện đọc theo cặp

- Lắng nghe

- 1 hs đọc cả bài

- Hs đọc thầm, lướt nhanh
- Ông rất thích vẽ.

- Suốt m​ười ngày chỉ vẽ trứng.

Đoạn 1: Khổ công vẽ trứng theo lời khuyên của thầy

- 1HS đọc

- Rèn cách quan sát tỉ mỉ, chính xác.

- Nhà danh hoạ kiệt xuất, là niềm tự 

hào của toàn nhân loại.

- Có tài bẩm sinh, học đ​ược thầy giỏi, khổ luyện, có quyết tâm, ý chí học vẽ.

- Sự khổ luyện của ông
Đoạn 2: Sự thành công của Lê - ô - nác đô - đa Vin - xi

Nội dung: Nhờ khổ công rèn luyện, Lê - ô - nác - đô đa Vin - xi đã trở thành danh hoạ nổi tiếng.

- 2 hs đọc bài.

- 2,3Hs nêu cách đọc.

- 2 hs đọc nối tiếp

- Quan sát: 
+ Hs nêu cách đọc, lớp nhận xét.

- Hs lắng nghe.

- 2 hs đọc.

- Hs đọc theo cặp.

- 2 hs thi đọc

- Lắng nghe
- 2,3 hs trả lời.


----------------------------------------------------------------------------

                            Ngày soạn: 5/11/2012
Ngày giảng: Thứ  5 ngày 8  tháng 11 năm 2012
Toán

Tiết 59:  Nhân với số có hai chữ số
1. Mục tiêu:  Giúp học sinh:

  - Biết thực hiện nhân với số có hai chữ số.

  - Biết giải bài toán liên quan đến phép nhân với số có hai chữ số.
2. Đồ dùng dạy học:
  - Sgk, Vbt.

  - Bảng phụ.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	          Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ ( 5’)
- Chữa bài tập 2, 3 trong Sgk.

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài ( 1’)
2. Nhân với số có hai chữ số:

- Gv viết phép nhân: 36 
[image: image70.wmf]´

23 = ?

-Em có nhận xét gì về thừa số của tích ?

- Em hay vận dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính ?

* GV hướng dẫn: Để tránh phải thực hiện nhiều b​ước tính ta có thể đặt tính cột dọc, dựa vào cách đặt tính nhân với số có một chữ số.
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36


                     108

                    72
                    828

            Vậy 36 
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23 = 828

? 108 là tích riêng thứ nhất, viết như cách nhân với số có 1 chữ số, em có nhận xét gì về cách viết tích riêng thứ hai so với tích riêng thứ nhất ?

?Nêu các b​ước thực hiện nhân 36 
[image: image74.wmf]´

23 ?

- Muốn nhân với số có hai chữ số ta làm như​ thế nào ?

- Các tích riêng đ​ược viết nh​ư thế nào ?

3. Thực hành:
      Bài tập 1:

- Yêu cầu hs tự đặt tính rồi tính.

- Yêu cầu hs nhắc lại các b​ước thực hiện phép nhân với số có hai chữ số.
- Gv củng cố bài.

Bài tập 2:

- Muốn tính giá trị biểu thức ta làm như​ thế nào ?

- Gv theo dõi, h​ướng dẫn hs làm bài.
Bài tập 3:

- Yêu cầu hs tóm tắt bài và nêu cách giải.

- Gọi 1 HS làm bài trên bảng

- Gv nhận xét, củng cố bài.
C. Củng cố, dặn dò:

- Gv tổ chức  hs chơi trò chơi (BT 4)

- Gv tuyên d​ương học sinh xuất sắc.

- Nhận xét giờ học
	         Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng trả lời.

- Lớp nhận xét.

- Hs đọc phép nhân.

-  2 thừa số đều có hai chữ số.
36 
[image: image75.wmf]´

23 = 36 
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(20 + 3)

             = 36 
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20 + 36 
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3

             = 720 + 108 = 828

· Lắng nghe

- Lùi sang bên trái một cột
- 1,2 hs nêu miệng: Viết 36 d​ưới 23 sao cho các hàng thẳng cột, viết dấu 
[image: image79.wmf]´

vào khoảng giữa của 2 thừa số.

- 2,3Hs nêu
- Tích riêng thứ 2 lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ 1
· HS thực hiện
+ B​ước 1: đặt tính

+ B​ước 2: tính từ phải sang trái

+ B​ước 3: cộng 2 tích

- 2 hs phát biểu: ta thay chữ x bằng số, rồi nhân lần lượt từng số đã cho của biểu thức
- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài.

- Hs chữa bài, nhận xét bài của bạn.

Đáp án;
+)  x = 17 thì 25 x X = 25 x 17 = 425

+) x = 38 thì 25x X = 25 x 38 = 950
- 1 hs đọc yêu cầu của bài.

- Hs tóm tắt bài.
Tóm tắt:

             Bán:  96 vé

Mỗi vé giá : 15 000 đồng

            ? Rạp thu về … đồng?

- 1 HS làm bài
Bài giải:

                     Rạp thu về số tiền là:

             15000 
[image: image80.wmf]´

96 = 1 440 000 (đồng)

                        Đáp số: 1 440 000 đồng

- Đổi chéo bài kiểm tra, nhận xét bổ sung.

- Mỗi dãy cử 2 bạn lên thi.

- Hs nhận xét, đánh giá.


----------------------------------------------------
Tập làm văn

Tiết 23:  Kết bài trong bài văn kể chuyện

1. Mục tiêu: Giúp hs biết:

   - Nhận biết được 2 cách kết bài: kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng trong bài văn kể chuyện.

   - Bước đầu viết đoạn văn kết bài một bài văn kể chuyện theo h​ướng mở rộng và không mở rộng. Kết bài một cách tự nhiên, sinh động.

2. Đồ dùng dạy học: 

  - Bảng phụ.

  - Vbt, Sgk.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:   

	Hoạt động của giáo viên

A . Kiểm tra bài cũ:

- Có các cách mở bài nào ?

-  Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài
2. Nhận xét:
Bài 1, 2:

- Yêu cầu hs đọc đầu bài, trao đổi và tìm đoạn kết bài.

*Gv nhận xét, chốt lại: Đoạn kết bài: “Thế rồi vua mở khoa thi  ... ta”.
Bài 3:

- Yêu cầu hs làm việc theo nhóm.

- Gv nhận xét, sửa lỗi dùng từ, đặt câu cho học sinh.

Bài 4:

- Gv ghi bảng phụ 2 cách kết bài.

+ Yêu cầu hs đọc thầm.

- Nêu nhận xét ?
*Gv kết luận: cách 1 là kết bài không mở rộng, cách 2 là kết bài mở rộng.
3. Ghi nhớ:  Sgk

4. Luyện tập:
Bài tập 1:
-Yêu cầu hs làm việc theo cặp và trả lời.
Đó là cách kết bài nào? Vì sao em biết ?
- Gv nhận xét, kết luận lời giải đúng.
Bài tập 2:

- Yêu cầu hs làm việc cá nhân.
- Gv nhận xét, sửa sai cho học sinh.
C. Củng cố, dặn dò:
- Có các cách kết bài nào, phân biệt hai cách kết bài đó ?

- Nhận xét tiết học.
	Hoạt động của học sinh

- 2 hs trả lời.

- Lớp nhận xét.

- 2 hs nối tiếp đọc truyện.

- Hs dùng bút chì gạch chân đoạn kết bài.

- Hs phát biểu.

- Lớp nhận xét.

- lắng nghe

- 1 hs đọc lại.

- Hs trao đổi, thảo luận.

- Đại diện hs phát biểu.

+ Nguyễn Hiền là một tấm g​ương sáng về ý chí, nghị lực ...

+ Câu chuyện giúp em hiểu hơn lời dạy của cha ông: Có chí thì nên.

- Hs đọc thầm.

- Chỉ có kết cục của truyện: Bài cho thấy kết cục truyện còn có lời nhận xét, đánh giá.

- 3 hs đọc.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs trao đổi làm bài.

- Hs báo cáo.

Đáp án:

Cách a là kết bài không mở rộng, chỉ nêu kết thúc câu chuyện Rùa và Thỏ.

Cách b, c, đ, e là kết bài mở rộng, đ​ưa thêm lời bình, nhận xét...

- Hs tự viết bài theo yêu cầu.

- Hs đọc bài.

- Lớp nhận xét.

- 2 hs trả lời.


..............................................................
                       Ngày soạn: 6/11/2012
                       Ngày soạn: Thứ  6  ngày 9  tháng 11 năm 2012
Toán

                            Tiết 60: Luyện tập

1. Mục tiêu:  Giúp học sinh:

    - Thực hiện được nhân với số có hai chữ số.

    - Vận dụng được vào giải bài toán có phép nhân với số có hai chữ số.

    - Rèn kĩ năng tính đúng, cẩn thận cho học sinh.

2. Đồ dùng dạy học:
    - Sgk, Vbt.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs lên thực hiện tính:

48 
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15; 145 
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- Chữa bài tập 3. Sgk

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài

2. Luyện tập:
Bài tập 1:

- Yêu cầu hs nhắc lại cách thực hiện nhân với số có hai chữ số.

- Tích riêng thứ hai được viết như thế nào so với tích riêng thứ nhất ?

- Gv củng cố bài.
Bài tập 2:

- Muốn tính giá trị n 
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78 ta làm như thế nào ?

- Gv theo dõi, giúp đỡ hs khi làm.
- Gv củng cố về nhân số tròn chục với số có hai chữ số.
Bài tập 3:

- Yêu cầu hs tóm tắt, nêu cách giải.

- Gv khuyến khích hs khá, giỏi làm theo cách gọn nhất

Bài tập 4:

- Yêu cầu hs tóm tắt bài, nêu cách giải.

- Gv theo dõi giúp đỡ hs nếu cần.

C. Củng cố, dặn dò:

- Cách thực hiện nhân với số có hai chữ số?
- Nhận xét giờ học.
	Hoạt động của học sinh

- 2 hs thực hiện tính.
- 1 hs chữa bài 3, 
- Lớp nhận xét.

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- 2,3 HS nêu
- Lùi 1 cột so với tích riêng thứ nhất về bên trái

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Ta thay lần lượt từng thừa số đã cho
- Hs thực hiện làm vở bài tập.

- Lớp chữa bài.

Đáp án:   1560;   1716;   17160;

- Lắng nghe
- 1 hs đọc yêu cầu bài

- 1 hs tóm tắt bài toán

Tóm tắt:

Cửa hàng bán: gạo tẻ: 16 kg

1 kg: 3800 đồng

gạo nếp: 14 kg

1 kg: 6200 đồng

Cửa hàng thu: ... đồng ?

- 1 hs làm bảng phụ.
             Bài giải:

  Số tiền bán gạo tẻ là:

   3800 
[image: image84.wmf]´

16 = 60800 (đồng)

  Số tiền bán gạo nếp là:

   6200 14 = 86800 (đồng)

  Cửa hàng thu được số tiền là:

  60800 + 86800 = 147600 (đồng)

                   Đáp số: 147600 đồng

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tóm tắt  và nêu cách làm.

Tóm tắt:

 Khối 1 + Khối 2 + Khối 3: 16 lớp

 1 lớp: 32 hs

 Khối 4 + Khối 5: 16 lớp

 1 lớp: 30 hs

 ?Cả 5 khối: ... hs ?

- 2 hs chữa bài.

Bài giải:

Cách 1:

Khối lớp 1, 2, 3 có số học sinh là:

       32 
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16 = 512 (học sinh)

Khối lớp 4, 5 có số học sinh là:

       30 
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16 = 480 (học sinh)

Cả 5 khối có số học sinh là:

       512 + 480 = 992 (học sinh)

Cách 2: 
Tất cả 5 khối có số học sinh là:

    (52 + 30) x 16 = 992 (học sinh)

                              Đáp số: 992 hs

- Lớp đổi chéo bài kiểm tra, nhận xét chữa lỗi cho bạn.

- 2HS nêu
- Lớp nhận xét.


...............................................................

Luyện từ và câu

                         Tiết 24:Tính từ  ( tiếp)

1. Mục tiêu:
    - Nắm được một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất.

    - Nhận biết từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất.
    - Bước đầu tìm được 1 số từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất và tập đặt câu với từ tìm được
2. Đồ dùng dạy học: 

    - Giấy khổ to

    - Vở bài tập.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:   

	Hoạt động của giáo viên

A . Kiểm tra bài cũ:

- Thế nào là tính từ, cho ví dụ ?

- Chữa bài tập 3 vở bài tập.
-  Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài
2. Phần nhận xét:

Bài 1:

- Yêu cầu hs thảo luận theo cặp, trả lời.

- Em có nhận xét gì về các từ chỉ đặc điểm của tờ giấy ?

- GV nhận xét chung và ghi điểm 

Bài 2:

- Yêu cầu hs trao đổi theo nhóm đôi
- Có những cách nào để thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất.

3. Ghi nhớ: Sgk

4. Luyện tập:

Bài tập 1:

- Yêu cầu hs làm việc cá nhân, dùng bút màu gạch chân dưới từ biểu thị mức độ, đặc điểm, tính chất.

- Gv chốt kết quả đúng.

- Yêu cầu 1 hs đọc lại toàn bài.
Bài tập 2:
- Yêu cầu hs làm việc theo nhóm, dựa vào các cách thể hiện mức độ của tính chất, đặc điểm.

- Gv nhận xét, đánh giá.
Bài tập 3:

- Gv theo dõi, giúp đỡ học sinh khi cần.

+ Gv lưu ý hs những lỗi hay gặp khi đặt câu.

- Yêu cầu hs nối tiếp đặt câu.

- GV nhận xét chung và ghi điểm 
C. Củng cố, dặn dò:
- Nêu các cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất ? 

- Nhận xét tiết học.
	Hoạt động của học sinh

- 2 hs trả lời.

- Lớp nhận xét.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs thảo luận cặp, báo cáo kết quả.

a, Tờ giấy này trắng: mức độ bình thường.
b, Tờ giấy trăng trắng: trắng ít

c, Tờ giấy trắng tinh: trắng mức cao

- Lớp nhận xét.

- HS làm bài theo nhóm đôi

+ Mức độ trung bình: trắng

+ Mức cao: từ ghép: trắng tinh

+ Mức độ thấp: từ láy: trăng trắng

- 2,3 HS đọc
- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- HS thực hiện theo yêu cầu
- Có 3 cách: 

+ Thêm từ “rất, quá, lắm”...

+ Tạo từ ghép, từ láy với tính từ.

+ Tạo ra phép so sánh.

- Lắng nghe

- 2 hs đọc và lấy ví dụ.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs làm việc nhóm bàn
+ 1 hs làm giấy khổ to.

- Hs đọc bài làm, nhận xét.
Đáp án: 

lắm, ngà, đậm, ngọt, rất, ngọc, ngà ngọc, hơn

- Lắng nghe
- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs làm việc theo nhóm vào phiếu học tập.

Đáp án:

- Đỏ: đo đỏ, đỏ rực, đỏ chót, đỏ hỏn, đỏ quá, đỏ lắm, rất đỏ, đổ vô cùng, đỏ hơn, đỏ nhất, đỏ như son, đỏ hơn son, ..
- Cao: cao cao, cao vút, cao vời vợi, cao vợi, cao hơn, cao quá, cao lắm, rất cao, cao hơn núi,…
- Vui: vui vui, vui vẻ, vui sướng, mừng vui, vui mừng, rất vui, vui quá, vui lắm, vui hơn, vui như tết, ...

- Hs đặt câu, đổi chéo vở kiểm tra, nhận xét bài bạn.

- Lớp nhận xét.

- 2 hs trả lời.


...............................................................

Tập làm văn

Tiết 24:  Kể chuyện (kiểm tra viết)

1. Mục tiêu: 

    - Viết được bài văn kể chuyện đúng yêu cầu của đề bài, có nhân vật, sự kiện, cốt truyện (mở bài, diễn biến, kết thúc).

   - Diễn đạt thành câu, trình bày sạch sẽ

- Đọ dài bài viết khoảng 120 chữ ( khoảng 12 câu)

* GD TT HCM:Bác Hồ là vị lãnh tụ giàu lòng nhân ái, hết lòng vì dân vì nước.
2. Đồ dùng dạy học: 

   - Bảng phụ.

   - Vở viết tập làm văn.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:   

	Hoạt động của giáo viên

A . Kiểm tra bài cũ:

- Gv kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh

-  Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb:  Trực tiếp

2. Nội dung:

- Gv đ​ưa đề bài, yêu cầu học sinh đọc kĩ đề:

Đề 1: Kể một câu chuyện em đã đ​ược nghe hoặc đ​ược đọc về một ng​ười có tấm lòng nhân hậu.

Đề 2: Kể lại câu chuyện: “Nỗi dằn vặt của An - đrây- ca” bằng lời của An - đrây - ca.

Đề 3: Kể lại câu chuyện: “Ông Trạng thả diều” bằng lời của Nguyễn Hiền.

- Yêu cầu hs xác định những từ quan trong trong đề cần gạch chân.

- Gv h​ướng dẫn hs chỉ chọn một trong ba đề để làm. hoặc HS có thể chọn kể các câu chuyện về tấm lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương của Bác Hồ.
- Đề em chọn yêu cầu gì ?

- Gv đưa bảng phụ có ghi sẵn dàn bài.

+ Giới thiệu câu chuyện.

+ Diễn biến của câu chuyện.

- Sự việc 1

- Sự việc 2

+ Kết bài: Nêu ý nghĩa, cảm nghĩ về câu chuyện.

- Gv yêu cầu học sinh viết bài vào vở.

- Gv theo dõi, nhắc nhở các em làm bài.

- Học sinh làm xong, giáo viên thu bài.

- Gv chấm 1, 2 bài rồi nhận xét chung.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học: Tuyên d​ương học sinh làm bài nghiêm túc trong giờ học.

- Vn học bài và làm bài.
	Hoạt động của học sinh

- Hs trình bày sự chuẩn bị của mình.

- 2, 3  học sinh nối tiếp đọc các đề bài.

- Lớp đọc thầm.

- 1 hs lên bảng gạch chân những từ quan trọng trong đề.

- Hs đọc kĩ đề, suy nghĩ chọn đề để làm.

- Phát biểu ý kiến về đề bài mình chọn làm.

- Hs trả lời.

- Hs đọc thầm.

- Hs tự giác viết bài.

- Hs đổi chéo vở soát lỗi cho bạn.

- Hs thu bài.




..................................................................
Sinh hoạt

Tuần 12
1. Mục tiêu:

  - Giúp học sinh:  Nắm đ​​​ược ​​​ưu khuyết điểm của bản thân tuần qua.

  - Đề ra ph​​​ương hư​​​ớng phấn đấu cho tuần tới.

  - Giáo dục thông qua giờ sinh hoạt.

2. Đồ dùng dạy học:

  - Những ghi chép trong tuần. 

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Ổn định tổ chức.

- Yêu cầu học sinh hát tập thể một bài hát.

B. Tiến hành sinh hoạt:
1. Nêu yêu cầu giờ học.

2. Đánh giá tình hình trong tuần:

a. Các tổ tr​​ưởng nhận xét về hoạt động của tổ mình trong tuần qua.

b. Lớp tr​​​ưởng nhận xét, đánh giá  tình hình chung của lớp.

c. Giáo viên nhận xét, tổng kết chung tất cả các hoạt động.

2.1 ​​Ưu điểm:

- Học tập: Đa số các em có ý thức chuẩn bị bài đầy đủ tr​​​ớc khi đến lớp, trong giờ tích cực phát biểu xây dựng bài. 

- Nề nếp: Dần hình thành các nề nếp tốt: Ra vào lớp đúng giờ, truy bài t​​​ương đối tốt, trật tự trong giờ học.

2.2 Một số hạn chế:

 - Lớp có 3 em th​​ường xuyên không làm bài tập về nhà. Còn tình trạng không học bài tr​​ước khi đến lớp………………………
3. Ph​​​ương h​​​ướng tuần tới.

- Duy trì nề nếp học tập tốt.

- Yêu cầu một số em ch​​​ưa có đầy đủ đồ dùng học tập phải sắm đủ.

 4. Kết thúc sinh hoạt:

- Học sinh hát tập thể một bài.

- Gv nhắc nhở hs cố gắng thực hiện tốt hơn trong tuần sau.

     
	Hoạt động của học sinh

 - Học sinh hát tập thể.

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- Hs chú ý lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bản thân.

- Học sinh rút kinh nghiệm cho bản thân mình.

- Hs chú ý lắng nghe.

- Hát tập thể.


KÍ DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN
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